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TT Tên tài sản ĐVT Nước SX Số lượng Năm cập 

nhật 

1 Phần mềm xử lý số liệu DVL Bộ VN 1 2016 

2 Phần mềm FLAC version 4.0 

win 32 

Bộ  VN 1 2016 

3 Phần mềm đo giao thoa  Bộ VN 1 2016 

4 Phần mềm tuyển sinh sau đại 

học 

Bộ  VN 1 2016 

5 Phần mềm thành lập bản đồ Bộ VN 1 2017 

6 Phần mềm xử lý ảnh 

photomod 

Bộ Nga 1 2017 

7 Phần mềm đo vẽ ảnh số 3 

chiều 

Bộ Úc 1 2017 

8 Phần mềm trạm đo ảnh số 

SSK 

Bộ Mỹ 1 2017 

9 Phần mềm hệ thống thông tin 

địa lý GIS 

Bộ Mỹ 1 2018 

10 Phần mềm xử lý ảnh viễn 

thám ENVI 

Bộ  Mỹ 1 2018 

11 Phần mềm hệ thống XL ảnh 

số SSK 

Bộ Mỹ 1 2019 

12 Phần mềm đo vẽ địa vật lý tự 

động 

Bộ Mỹ 1 2019 

13 Phần mềm tự động tạo ảnh 

trực chiếu 

Bộ  Mỹ 1 2017 

14 Bộ giải pháp phần mềm 

ArcGis 1 

Bộ Mỹ 1 2017 

15 Bộ giải pháp Phần mềm 

ArcGis 2 

Bộ Mỹ 1 2017 

16 Phần mềm Web Gis IM9.2 Bộ Mỹ 1 2017 

17 Phần mềm hệ điều hành cho 

máy chủ 

Gói Mỹ 1 2018 

18 Phần mềm hệ điều hành cho 

máy chủ 

Bộ TQ 1 2018 

20 Phần mềm máy chủ ủy quyền Bộ TQ 1 2020 

21 Phần mềm quản lý thư điện 

tử 

Bộ TQ 1 2020 

22 Phần mềm Lập bản đồ Bộ  VN 1 2020 

23 Phần mềm quản lý đào tạo 

edusoft 

Bộ VN 1 2020 

24 Phần mềm TT quản lý đào 

tạo 

Bộ VN 1 2020 

25 Phần mềm Me Scanner Bộ VN 1 2020 



26 Phần mềm Me Bank Bộ VN 1 2017 

27 Phần mềm Me Register Bộ VN 1 2017 

28 Phần mềm Me Evaluate Bộ VN 1 2018 

29 Phần mềm diệt virus Kasper 

sky 

Bộ DNA 1 2018 

30 Phần mềm tích hợp kính hiển 

vi phân tích độ hạt trên lát 

mỏng 

Bộ Anh 1 2021 

31 Phần mềm hệ thống giành 

cho giáo viên  

Bộ VN 1 2021 

32 Phần mềm proquest Central Bộ DNA 1 2021 

33 Phần mềm window server 

bản quyền standard 64 bit 

Bộ Mỹ 1 2021 

34 Phần mềm MS 2012 R2 Bộ DNA 1 2021 

35 Phần mềm quản lý sinh viên 

ứng dụng công nghệ mã vạch 

Bộ VN 1 2021 

36 Phần mềm quản lý điều hành 

tác nghiệp Dsoft ioffice 

Bộ VN 1 2020 

37 Phần mềm quản lý đào tạo 

CTTT 

Bộ DNA 1 2020 

38 Modul nhập điểm qua phần 

mềm 

Bộ DNA 1 2020 

39 Phần mềm quản lý vào ra 

chấm công cho thiết bị đọc 

vân tay và thẻ 

Bộ VN 1 2020 

40 Phần mềm trao đổi thông tin 

lớp học 

Bộ DNA 1 2021 

41 Phần mềm quản lý thư viện 

điện tử tích hợp 

Bộ VN 1 2021 

42 Phần mềm ngân hàng đề thi 

thông minh 

Bộ VN 1 2022 

43 Phần mềm WireCast Studio 

8 

Bộ Mỹ 1 2022 

44 Phần mềm hệ thống quản lý 

đào tạo edusoft.net 

Bộ VN 1 2017 

45 Phần mềm kế toán chạy 

trong môi trường mạng 

Bộ VN 1 2017 

46 Phần mềm quản lý cán bộ Bộ VN 1 2020 

 

    


